
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MINH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo  số          /BC-UBND          /01/2026 của UBND xã Minh Long)

TT Xã, phường, thị trấn Số hộ Số khẩu
(người)

Mức trợ
giúp

(kg/người/
tháng)

Tổng số gạo
hỗ trợ (Kg) Ghi chú

1 Thôn 1 35 116 15 1.740
2 Thôn 2 66 260 15 3.900
3 Thôn 3 61 159 15 2.385
4 Thôn Hà Liệt 42 135 15 2.025
5 Thôn Hà Bôi 45 117 15 1.755
6 Thôn Hà Xuyên 40 120 15 1.800
7 Thôn An Thanh 30 129 15 1.935
8 Thôn An Phương 48 142 15 2.130
9 Thôn Gò Nhiêu 33 86 15 1.290

10 Thôn Đồng Cần 45 133 15 1.995
11 Thôn Thượng Đố 50 145 15 2.175
12 Thôn Đồng Vang 38 99 15 1.485
13 Thôn Làng Ren 25 100 15 1.500
14 Thôn Cà Xen 40 130 15 1.950
15 Thôn Làng Giữa 38 113 15 1.695
16 Thôn Làng Trê 40 126 15 1.890

Tổng cộng: 16 Thôn 676 2.110 31.650
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